Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
rút kinh nghiệm về kiểm sát giải quyết vụ án dân sự

[bookmark: _GoBack]Vừa qua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành thông báo rút kinh nghiệm số 04/TB-P5 ngày 22/10/2012 rút kinh nghiệm về kiểm sát giải quyến án dân sự; Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao trích đăng để bạn đọc tham khảo:
Vụ kiện dân sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân huyện Đ giải quyết “Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Thanh S và bị đơn ông Lê Đức C. Vụ kiện được Tòa án huyện Đ xét xử tại Bản án dân sự sơ thẩm số 39 ngày 28/9/2011; đã áp dụng các Điều 105, 107 Luật đất đai 2003 và các Điều 164, 245, 255, 256, 688 Bộ luật dân sự năm 2005 tuyên xử: chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu được công nhận toàn quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; công nhận toàn bộ công trình kiến trúc xây dựng trên diện tích 479m2. Án còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.
Bản án nêu trên đã bị ông Lê Đức C kháng cáo. Xét thấy vụ kiện có nội dung: Tài sản các đương sự tranh chấp là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, nguyên đơn cho rằng: Năm 1994 ông mua thanh lý của UBND xã nhưng không được vì xã có chủ trương ưu tiên bán cho người địa phương nên ông đã nhờ bị đơn là bạn thân đứng ra mua dùm rồi bị đơn giao lại cho ông toàn bộ giấy tờ thủ tục liên quan đến nhà đất, ông tiến hành sửa chữa làm địa điểm kinh doanh và sau cho ông Nguyễn Thế H thuê ở, nay ông muốn bán nhà đất này thì bị ông C ngăn cản do đó ông khởi kiện yêu cầu ông c trả lại quyền sử dụng đất, sử hữu nhà cho ông. Ông C nại rằng ông và ông S cùng hợp tác làm ăn, phần của ông S đóng góp là 10 triệu đồng tương đương 1/3 giá trị nhà đất đang tranh chấp nên ông chỉ đồng ý trả lại cho ông S số tiền tương ứng 1/3 giá trị nhà và đất, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông S.
Qua kiểm sát hồ sơ và xét xử tại phiên tòa phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhận thấy: Bản án sơ thẩm nêu trên có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và nội dung dẫn đến quyết định của bản án chưa chính xác làm thiệt hại về quyền lợi ích hợp pháp của đương sự, cụ thể:
Về thủ tục tố tụng: Vào ngày 23/11/2010, Tòa án nhân dân huyện Đ thông báo cho nguyên đơn nộp tiền tạm ứng án phí nhưng đến ngày 25/11/2010 nguyên đơn mới nộp đơn khởi kiện tại Tòa án; như vậy cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết vụ án khi không có đơn khởi kiện của người khởi kiện là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng được quy định tại các điều 161, 164 và 167 Bộ luật tố tụng dân sự.
Về nội dung: Hồ sơ thể hiện vào năm 1994 UBND xã bán đấu giá đất cho ông C nhưng việc ông S nại ông C đứng tên mua dùm vì chủ trương ưu tiên bán cho người địa phương. Tuy nhiên Tòa án chưa xác minh điều tra xem có văn bản nào do ai quy định ưu tiên bán cho người địa phương; việc ông S nhờ ông C đứng tên có ai biết, thù lao như thế nào, sau khi mua bán xong thì thủ tục chuyển quyền sở hữu tiến hành như thế nào, tại sao đến nay ông S chưa chuyển quyền sử dụng? Theo xác minh của Tòa án: UBND xã cung cấp có nội dung trái ngược nhau: Khi thì xác định diện tích đất tranh chấp thuộc thửa 1047 đã được chỉnh lý cân đối cho hộ bà C (vợ ông C), khi thì xác định diện tích đất đang tranh chấp hiện nhà nước chưa công nhận quyền sử dụng đất cho ai và từ năm 1994 đến nay chưa có ai nộp thuế. Chứng cứ ông C cung cấp cho thấy UBND xã xác nhận hộ bà C (là vợ ông C) nộp thuế sử dụng đất từ năm 1995 đến nay. Các mâu thuẫn trong chứng cứ trên chưa được làm rõ, điều đó chứng tỏ việc thu thập chứng cứ và chứng minh của cấp sơ thẩm còn phiến diện. Mặt khác bản án sơ thẩm đã quyết định công nhận toàn quyền sở hữu nhà và công trình kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất cho ông S. Nhưng các chứng cứ có tại hồ sơ thể hiện diện tích đất đang tranh chấp đã được chỉnh lý cân đối cho hộ bà C và hộ bà C đã nộp tiền thuế từ 1995 đến nay tuy nhiên lại không đưa bà C vào tham gia tố tụng là vi phạm Điều 56 Bộ luật tố tụng dân sự, không tuyên buộc hộ bà C phải giao trả quyền sử dụng đất là trái với nguyên tắc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Bộ luật tố tụng dân sự làm trở ngại khó khăn cho việc thi hành án, chưa xem xét toàn diện vụ án.
Kiểm sát xét xử tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thấy những sai sót trên là nghiêm trọng, tại phiên tòa không thể bổ sung được nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ Khoản 3 Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đ giao hồ sơ cho Tòa án nhận dân huyện giải quyết lại theo thủ tục chung. Kết quả Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên xử như đề nghị của Viện kiểm sát. Đây là vụ án có vi phạm về thủ tục tố tụng và nôi dung mà Viện kiểm sát huyện không phát hiện để kháng nghị. 
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